
BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở
TẠI THỊ TRẤN MƯỜNG TÈ, HUYỆN MƯỜNG TÈ

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       /      /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT Tờ bản đồ
số Số thửa đất Diện tích

(m2)

Hệ số đề
nghị điều

chỉnh

Giá cụ thể
(đ/m2)

Giá khởi điểm
thửa đất (đ/thửa) Ghi chú

Đường Võ Nguyên Giáp

1

14

622 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

2 623 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

3 624 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

4 625 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

5 628 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

6 629 184.8 5.44 7,610,400 1,406,000,000 2 mặt tiền

7 630 162.2 5.44 7,610,400 1,235,000,000 2 mặt tiền

8 637 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

9 638 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

10

14

639 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

11 640 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

12 641 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

13 642 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

14 652 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

15 665 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



16 668 126.0 4.53 6,342,000 799,000,000 1 mặt tiền

Đường Chu Văn An

17
19

97 114.8 2.5 1,375,000 158,000,000 1 mặt tiền

18 131 180.4 2.5 1,375,000 248,000,000 1 mặt tiền

TỔNG CỘNG 14,233,000,000

14
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